
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM
LỚP:

MÔN:

CÐ TĐ 23A

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

0092310186.39055

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
T.KẾT

L1
THI
L2

THI
L1

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.76.07.09.021/07/2005AnLâm Thanh03092310011

5.24.05.510.002/08/2005AnNguyễn Trần Vinh03092310022

3.33.32.02.03.59.016/11/2005AnNguyễn Văn03092310033

3.24.21.03.04.59.003/07/2005AnhPhạm Việt03092310044

0.04.20.03.05.07.003/09/2005ÂnThái Thành03092310055

5.03.55.02.04.09.023/07/2005BảoPhạm Văn Gia03092310066

7.88.07.010.007/05/2005BảoTrần Quốc03092310077

5.04.04.02.05.010.024/07/2005CảnhĐổ Tấn03092310088

3.54.52.04.04.57.020/01/2005ChiếnLê Minh03092310099

2.64.11.04.05.01.003/08/2005CườngNguyễn Mạnh030923101010

6.26.05.510.019/11/2005DuyPhan Khải030923101111

3.83.03.59.029/11/2005DươngHồ Ngọc030923101212

6.15.06.510.009/08/2005DươngNguyễn Lâm Uy030923101313

5.95.06.010.022/01/2005ĐạtNguyễn Tấn030923101414

5.44.06.010.006/12/2005ĐôngMai Duy030923101515

7.46.08.510.026/07/2005ĐứcHồ Trọng030923101616

6.57.05.58.007/11/2004GiaQuảng Hoàng030923101717

7.06.07.510.028/11/2005GiangBùi Trường030923101818

3.94.04.03.019/02/2004GiangNguyễn Trường030923101919

5.24.05.510.029/09/2005HảoPhan Đắc030923102020

3.63.63.03.03.09.014/03/2005HậuĐỗ Trung030923102121

5.05.04.09.018/08/2005HậuTrần Phúc030923102222

5.04.05.010.026/08/2005HiệpNguyễn Hoàng030923102323

5.24.24.02.05.510.020/04/2005HuyHà Văn030923102424

5.33.07.010.019/11/2005HuyLê Hoàng030923102525

3.32.03.59.024/05/2005HuyLê Hoàng Anh030923102626

0.02.50.00.05.05.021/07/2005HuyVõ Đăng030923102727

5.35.05.08.012/09/2005HùngLại Văn Phi030923102828

3.42.04.08.011/05/2005HưngLương Minh030923103029

5.65.05.59.013/04/2005KhangLê Minh030923103130

2.74.21.04.04.54.018/11/2005KhangLê Nguyễn Nguyên030923103231

5.45.05.57.014/10/2005KhánhNguyễn Văn030923103332

5.04.05.010.001/08/2005KhôiĐào Quốc030923103433
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5.03.55.02.04.57.013/04/2005KhôiThái Lê Hoàng030923103534

5.14.15.03.04.58.023/04/2005KhôiVũ Minh030923103635

2.11.03.52.028/10/2005KhươngNguyễn An030923103736

5.76.04.59.020/11/2005KiệtHuỳnh Anh030923103837

4.03.53.02.04.57.009/06/2003LamHuỳnh Nhựt030923103938

5.03.55.02.04.09.027/09/2005LinhNguyễn Nhật030923104139

3.83.03.59.024/08/2005LuânPhạm Minh030923104240

5.85.06.57.025/09/2005MinhPhạm Nguyễn Trọng030923104441

3.53.04.04.006/12/2005NamNguyễn Thanh030923104542

5.04.05.010.013/06/2005NghĩaNguyễn Minh030923104643

0.03.80.03.03.59.014/11/2005NguyênLâm Kim030923104744

5.14.05.59.025/04/2005OanhVương Nguyễn Ngọc030923104945

2.00.03.56.009/05/2005PhátPhan Huỳnh Trường030923105046

0.03.60.04.03.52.010/03/2005PhátTrần Nhật030923105147

5.25.04.59.020/08/2005PhátTrương Tấn030923105248

0.00.00.00.00.00.003/09/2004PhátVũ Xuân030923105349

5.55.05.010.017/11/2005PhongHồ Hoài030923105450

5.25.04.59.006/07/2005PhúcTrần Thanh030923105651

5.25.04.59.016/06/2005QuyềnTrần Quốc030923105852

0.00.00.00.017/10/2004SangNguyễn Công030923105953

1.90.03.55.021/06/2005SơnTống Hoàng030923106054

5.04.05.010.025/07/2005TàiLương Tấn030923106155

3.54.51.03.05.58.018/05/2005TàiPhạm Lê Tấn030923106256

5.55.05.010.020/07/2004TâmNguyễn Hữu030923106357

5.66.04.58.004/08/2005TânLê Duy030923106458

5.24.05.510.017/07/2005TânNguyễn Thanh030923106659

0.90.01.53.022/04/2005ThắngNguyễn Hùng030923106760

5.95.06.010.021/06/2005ThắngNguyễn Minh030923106861

2.11.02.08.025/11/2004ThắngTống Xuân030923106962

5.75.05.510.019/02/2005ThiệnHồ Minh030923107063

4.14.13.03.04.58.022/03/2001ThịnhNguyễn Phúc030923107164

6.66.06.510.009/05/2005ThịnhThiêu Quốc030923107265

0.04.30.04.03.59.016/07/2005ThuậnLê Thái030923107366

5.04.05.010.012/06/2005ThuậnNguyễn Ngọc030923107467

6.26.05.510.007/04/2005ThuậnNguyễn Văn030923107568

5.24.06.08.018/05/2004TríNguyễn Lê Minh030923107669

5.95.06.010.028/07/2005TríNguyễn Minh030923107770

5.03.55.02.04.09.018/10/2005TrọngChâu Gia Thành030923107871

3.63.03.57.006/12/2005TrươngNguyễn Văn030923107972

3.74.22.03.05.55.029/06/2005TrườngNguyễn Nhật030923108073
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4.23.73.02.04.59.011/02/2005TrườngPhạm Nhật030923108174

2.92.41.00.04.08.002/11/2005TuấnHoàng Minh030923108375

3.63.62.02.04.58.019/09/2005TuệLê Văn Đức030923108476

6.97.06.010.021/04/2005TùngNguyễn Sơn030923108577

5.04.05.58.012/02/2005ViệtVũ Sỹ Hoàng030923108678

5.65.05.59.022/10/2005VinhNguyễn Thế030923108779

3.01.04.09.028/01/2005VinhTrần Hữu030923108880

5.05.04.57.020/02/2005VũCao Nguyên030923108981

5.76.05.07.008/03/2003VũLê Hoàng030923109082

5.63.67.03.03.09.021/01/2005VũPhan Huy030923109183

3.54.52.04.04.09.027/02/2005VỹNguyễn Chí Minh030923109284

0.03.70.02.04.59.018/12/2005HoàngNguyễn Kim030923128085

5.24.05.510.021/12/2005VươngTrần Minh030923128186

HG-CÐTĐ21B-
VLĐC0.00.00.00.001/02/1998MinhNguyễn Lê030920114787

HG-CÐTĐ22A-
VLĐC0.02.70.00.05.07.005/10/2004MinhNguyễn Hồ Hoàng030922104988

15(17%)22(25%)41(46.6%)7(8%)3(3.4%)0(0%)0(0%)88(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG
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